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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:       

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tôn.    

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Trần Đắc Thắng.   

2. Ông Danh Út Nhỏ.        

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Đức, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.        

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Quao tham gia phiên tòa: 
Bà Thị Kim Lài, Kiểm sát viên.      

Ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

41/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 48/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo: 

Trần Khánh A, sinh ngày 11/10/1999, nơi sinh: G - Kiên Giang. Nơi cư 

trú: ấp A, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang; CMND số: 371850592; nghề 

nghiệp: Không ổn định; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn L và bà Thị D, bị cáo 

chưa có vợ con; anh chị em ruột có 04 người, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất 

sinh năm 2017. Tiền án: Không, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam theo lệnh 

bắt để tạm giam số 16 ngày 18/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

huyện G (bắt ngày 21/7/2023), có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Hữu P, là Luật sư - cộng tác viên 

Trợ giúp viên pháp lý, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh K. Có mặt 

Bị hại: 

1/ Ông Trần Văn L, sinh năm 1969. Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện G, tỉnh 

Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt 

2/ Ông Nguyễn Tấn N, sinh năm 1959. Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện G, tỉnh 

Kiên Giang. Có đơn xin vắng mặt 

Người làm chứng: Bà Thị D, sinh năm 1978. Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện 

G, tỉnh Kiên Giang. Có mặt 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

  

Trần Khánh A sống chung nhà với cha mẹ ruột tại ấp A, xã Đ, huyện G, 

tỉnh Kiên Giang. Vào khoảng 00 giờ ngày 23/6/2023 Trần Khánh A trong lúc 

đang nấu canh thì đập phá đồ đạt trong nhà, nên ông Trần Văn L (là cha ruột A) 

thức dậy đi ra xem. Ông L hỏi “ban đêm, ban hôm mày làm gì mà ầm đùng 

không cho người ta ngủ vậy”.A trả lời “Tôi thích vậy, thì sao” và lấy cái vá 

(loại muỗng múc canh) múc nước sôi tạt vào người ông L. Ông L mới lấy quần 

đỡ và đi ra sân trước nhà. A đi theo phía sau nhìn thấy ông L lấy điện thoại 

trong túi quần ra, định gọi điện thoại báo Công an thì A nhào đến dùng chân đạp 

vào người làm ông L té ngã ngữa đầu đập xuống nền bê tông. Sau đó A nhào 

đến, ngồi lên người ông L dùng tay bóp cổ và đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu 

và mặt ông L; lúc này có bà Thị D (là mẹ của A) cùng một số người hàng xóm 

chạy đến can ngăn. Sau đó A đi ra nhà sau tiếp tục uống rượu một mình. Còn 

ông L được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện G băng bó vết thương, rồi 

lấy thuốc về nhà tự điều trị và có đơn yêu cầu xử lý hành vi gây thương tích của 

A.   

Tại bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

520/KLTTCT-PY ngày 11/7/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh K đối với thương 

tích của ông Trần Văn L như sau: 

* Các kết quả chính 

- Kết quả khám giám định: Sẹo phần mềm vùng đỉnh chẩm phải, cung 

mày trái và lưng phải. 

- Kết quả cận lâm sàng: Không thấy hình ảnh tổn thương. 

* Kết luận: 

- Căn cứ thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Trần 

Văn L tại thời điểm giám định là: 06% (Sáu phần trăm), áp dụng phương pháp 

cộng tại Thông tư. 

- Vật gây thương tích: Thương tích ở vùng đỉnh chẩm phải, cung mày trái 

và lưng phải do vật tày có góc, cạnh gây nên. 

Ngoài ra, vào lúc 19 giờ ngày 10/7/2023 Trần Khánh A đang ở nhà nghe 

có tiếng la, chửi bới của ông Nguyễn Tấn N ở trước hàng ba trước nhà mình. A 

đi ra xem và nhìn thấy ông N đang nằm võng, A đi đến dùng tay phải đấm thẳng 

vào mắt phải ông N, ông N bật ngồi dậy thì A tiếp tục đấm cái thứ hai trúng vào 

mắt trái. A bỏ đi vào nhà sau nằm ngủ. Một lúc sau A tiếp tục nghe tiếng của 

ông N và tiếng đập phá đồ trước cửa nhà mình nên A đi lấy một khúc cây gỗ 

vuông có chiều dài 70cm cầm đi ra nhà trước. Nhìn qua khe cửa, A thấy ông N 

cầm dao chém vào miếng tôl phẳng trên cánh cửa, rồi đẩy cửa đi vào. A nhào 

đến cầm cây gỗ vuông đánh liên tiếp hai cái trúng vào vùng đỉnh giữa và vùng 

chẩm phải trên đầu ông N làm chảy máu đầu và té ngã xuống nền nhà, ông Trần 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20An%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20An%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8B%20Di%E1%BB%85m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Y%20t%E1%BA%BF%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20An%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20L%E1%BB%A3i,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20L%E1%BA%B9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20An%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20An,%20huy%E1%BB%87n%20G%C3%B2%20Quao,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang


Văn L chạy đến can ngăn, A bỏ đi ra phía sau nhà. Ông N được người thân đưa 

đi băng bó vết thương và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh K điều trị, đến 

ngày 16/7/2023 làm đơn yêu cầu khởi tố đối với A. 

Tại bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

657/KLTTCT-PY ngày 28/8/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh K kết luận đối với 

thương tích của ông Nguyễn Tấn N như sau: 

* Các kết quả chính 

+ Sẹo phần mềm vùng đỉnh giữa và vùng chẩm giữa. 

+ Chấn thương vùng mắt phải đụng dập nhãn cầu xuất huyết dưới kết 

mạc mắt phải, đã được điều trị. Hiện còn vẩn đục dịch kính xuất huyết dịch kính 

và phù hoàng điểm gây giảm thị lực mắc phải (mắt phải 6/10). 

* Kết luận: 

- Căn cứ thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của 

Nguyễn Tấn N tại thời điểm giám định là: 24% (Hai mươi bốn phần trăm), áp 

dụng phương pháp cộng tại Thông tư. 

- Vật gây thương tích: 

+ Thương tích ở vùng đỉnh giữa và vùng chẩm giữa do vật tày có góc; 

cạnh gây nên. 

+ Thương tích ở vùng mắt phải do vật tày gây nên. 

Vật chứng vụ án: 01 cái vá (muỗng múc canh) bằng kim loại màu trắng 

dài 24,2cm, cán dài 18cm. Một đoạn cán được uốn cong hình tròn. Thân vá hình 

phễu rộng 07cm (đã qua sử dụng); 01 khúc cây hình vuông, chiều ngang mỗi 

cạnh 5cm. Chiều dài khúc cây là 70cm. 01 đầu cây có đóng đinh bị cong, trên 

thân cây có vết màu nâu đỏ; 01 cây dao bằng kim loại, cán dao bằng kim loại, 

dao có một mặt lưỡi, phần lưỡi dao bị mẽ nhiều chổ, dao có đầu (mũi) bằng, 

chiều dài của dao (lưỡi dao) là 41,5cm. Phần rộng nhất của lưỡi dao là 7,03. 

Cán dao dài 11,5cm. Dao bị rỉ sét. Hiện đang được bảo quản tại Kho vật chứng 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Quao. 

Tại bản cáo trạng số 44/CT-VKSND-GQ ngày 02/10/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Trần Khánh A 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Trần Khánh A phạm tội “Cố ý gây thương tích”.    

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Trần Khánh A mức án từ 02 đến 03 năm tù giam. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

nên không xem xét. 
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Về xử lý vật chứng: 01 cái vá (muỗng múc canh) bằng kim loại màu trắng 

dài 24,2cm, cán dài 18cm. Một đoạn cán được uốn cong hình tròn. Thân vá hình 

phễu rộng 07cm (đã qua sử dụng); 01 khúc cây hình vuông, chiều ngang mỗi 

cạnh 5cm. Chiều dài khúc cây là 70cm. 01 đầu cây có đóng đinh bị cong, trên 

thân cây có vết màu nâu đỏ; 01 cây dao bằng kim loại, cán dao bằng kim loại, 

dao có một mặt lưỡi, phần lưỡi dao bị mẽ nhiều chổ, dao có đầu (mũi) bằng, 

chiều dài của dao (lưỡi dao) là 41,5cm, do bị hại không có yêu cầu nhận lại nên 

cần tịch thu tiêu hủy. 

Tại phiên tòa, người bào chữa thống nhất với tội danh Viện kiểm sát truy 

tố bị cáo theo điểm đ khoản 2 Điều 134 và các tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm 

sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự. Về hình phạt đề 

nghị HĐXX xử phạt bị cáo ở mức đầu khung là 02 năm tù theo mức đề nghị của 

Viện kiểm sát cũng đủ để cải tạo, giáo dục; sau này ra tù sống có ích cho xã hội. 

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình như Cáo trạng truy tố, xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin miễn án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:    

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện 

G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện G, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, 

không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp quy 

định pháp luật. 

[2] Sự có mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa bị hại ông 

Trần Văn L và ông Nguyễn Tấn N có đơn xin vắng mặt. Xét thấy việc vắng mặt 

của những người này nhưng trước đó đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc 

vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử nên Hội đồng xét 

xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị hại, 

người làm chứng và các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, 

với các tình tiết của vụ án đã được chứng minh tại phiên tòa, xét thấy có đủ cơ 

sở xác định. Vào khoảng 00 giờ ngày 23/6/2023 tại ấp A, xã Đ, huyện G, tỉnh 

Kiên Giang. Bị cáo Trần Khánh A sau khi xảy ra cự cải với cha của mình là ông 

Trần Văn L thì bị cáo dùng nước sôi tạt vào người và dùng chân đạp vào người 

ông L làm ông L bị té ngã ngữa đầu đập xuống nền bê tông, tiếp theo bị cáo 

ngồi lên người ông L dùng tay bóp cổ và đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, mặt 

gây thương tích cho ông Trần Văn L với tỷ lệ thương tích là 6% (Sáu phần 
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trăm). Đến ngày 10/7/2023, bị cáo tiếp tục dùng tay đấm vào mắt phải và mắt 

trái ông Nguyễn Tấn N; dùng cây gỗ vuông đánh liên tiếp hai cái trúng vào 

vùng đỉnh giữa và vùng chấm phải trên đầu ông N, gây thương tích cho ông 

Nguyễn Tấn N với tỷ lệ thương tích 24% (Hai mươi bốn phần trăm). Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay 

khiếu nại gì về các kết luận giám định pháp y về thương tích.   

[4] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi 

phạm tội với lỗi cố ý, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của nhiều người và với 

cha ruột của mình, nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Điều 134 Bộ luật hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả 

năng gây nguy hại cho nhiều người; 

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; 

… 

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn 

nhân. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

…”. 

Do đó Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố về hành vi phạm tội của bị cáo 

là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

 [5] Tính chất mức độ phạm tội của bị cáo thể hiện như sau: Hành vi của 

bị cáo Trần Khánh A là nguy hiểm cho xã hội, xâm phaṃ đến sức khỏe của 

người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Giữa bị cáo và bị hại ông 

Trần Văn L là quan hệ cha con; với ông Nguyễn Tấn N là láng giềng với nhau; 

ngày 23/6/2023 sau khi cự cải với cha ruột bị cáo thiếu suy nghĩ và có cách ứng 

xử đầy bạo lực, trái pháp luật; bị cáo đã dùng nước sôi tạt vào người ông L, 

dùng chân đạp vào người, dùng tay bóp cổ và đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu 

và mặt của ông L, gây nên thương tích cho ông Trần Văn L với tỷ lệ thương tích 
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là 6% (sáu phần trăm); Đến ngày 10/7/2023 bị cáo lại tiếp tục dùng tay mắt 

phải và mắt trái, sau đó dùng cây gỗ vuông đánh hai cái trúng vào vùng đỉnh 

giữa đỉnh giữa và vùng chẩm giữa thuộc vùng đầu của ông N, gây nên thương 

tích cho ông Nguyễn Tấn N với tỷ lệ thương tích là 24% (Hai mươi bốn phần 

trăm). Hành vi của bị cáo thể hiện sự hung hăng, ngan tàn và xem thường pháp 

luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác nên cần xử phạt bị cáo 

một mức án thật nghiêm đủ sức răn đe và nhằm cải taọ , giáo dục bị cáo sống 

chấp hành theo quy điṇh của pháp luâṭ , biết tôn trọng sức khỏe của người khác, 

đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội. 

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong thời gian 

ngắn khoảng 20 ngày bị cáo liên tiếp dùng hung khí nguy hiểm và nước sôi gây 

thương tích cho hai người và mỗi lần bị cáo gây thương tích cho người khác đều 

đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” nên đây là tình tiết tăng nặng phạm tội 

hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy 

nhiên cũng xem xét cho bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử cần áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với 

bị cáo khi lượng hình. 

[7] Xét đề nghị của Kiểm sát viên và người bào chữa là phù hợp nên 

HĐXX chấp nhận. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường nên miễn xét. 

[9] Về xử lý vật chứng: 01 cái vá (muỗng múc canh) bằng kim loại màu 

trắng dài 24,2cm, cán dài 18cm. Một đoạn cán được uốn cong hình tròn. Thân 

vá hình phễu rộng 07cm (đã qua sử dụng); 01 khúc cây hình vuông, chiều ngang 

mỗi cạnh 5cm. Chiều dài khúc cây là 70cm. 01 đầu cây có đóng đinh bị cong, 

trên thân cây có vết màu nâu đỏ; 01 cây dao bằng kim loại, cán dao bằng kim 

loại, dao có một mặt lưỡi, phần lưỡi dao bị mẽ nhiều chổ, dao có đầu (mũi) 

bằng, chiều dài của dao (lưỡi dao) là 41,5cm, là tang vật chứng trong vụ án, bị 

hại không có yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[10] Về án phí: Miễn án phí cho bị cáo do thuộc hộ cận nghèo. 

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s 

khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Trần Khánh A phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Xử phạt bị cáo Trần Khánh A 02 (Hai) năm tù. Thời điểm chấp hành án 

tính từ ngày 21/7/2023. 

Về trách nhiệm dân sự: Miễn xét. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự; 
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Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 cái vá (Muỗng múc canh) bằng kim loại màu 

trắng dài 24,2cm, cán dài 18cm. Một đoạn cán được uốn cong hình tròn. Thân 

vá hình phễu rộng 07cm (đã qua sử dụng); 01 khúc cây hình vuông, chiều ngang 

mỗi cạnh 5cm. Chiều dài khúc cây là 70cm. 01 đầu cây có đóng đinh bị cong, 

trên thân cây có vết màu nâu đỏ; 01 cây dao bằng kim loại, cán dao bằng kim 

loại, dao có một mặt lưỡi, phần lưỡi dao bị mẽ nhiều chổ, dao có đầu (mũi) 

bằng, chiều dài của dao (lưỡi dao) là 41,5cm 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Về án phí sơ thẩm: Căn cứ điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Miễn án phí cho bị cáo do thuộc hộ cận nghèo. 

Quyền kháng cáo : Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định 

  
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Kiên Giang;  

- Viện KSND huyện Gò Quao;  

- Công an tỉnh Kiên Giang (PV06); 

- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang; 

- Chi cục THADS huyện Gò Quao; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu: HSVA.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  Trần Văn Tôn 

  

  

  

  

  


